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Tỷ trọng xuất khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản,
T02/2026

Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Nhật Bản, 
T02/2026 so với T01/2026 và T02/2025

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với T01/2026 So với T02/2025

Trung Quốc 848 ▼ 2,1% ▲ 4,2%

Hoa Kỳ 717 ▼ 1,1% ▼ 0,6%

EU 551 ▲ 1,0% ▼ 0,6%

ASEAN 424 ▲ 1,6% ▲ 0,5%

Nhật Bản 283 ▼ 0,3% ▼ 0,9%

Hàn Quốc 114 ▼ 0,2% ▼ 0,7%

Tổng XK 4.073

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan



TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 02/2026

Biến động giá trị XK NLTS chính sang 
thị trường Nhật Bản, T02/2026 so với T01/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▼ 28,6%
Rau quả

▼ 1,8%

Hồ tiêu

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản, T02/2026
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▼ 34,7%

TAGS&NL

▼ 38,1%

Gỗ & SP gỗ

▼ 40,9%

Mây tre đan

360,4

45,0

283,2

38,8

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T02/2025 T02/2026

▼ 13,9%

▼ 21,4%
474,2
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283,2

38,8

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T01/2026 T02/2026

▼ 13,7%

▼ 40,3% ▼ 44,3%

Thủy sản

▼ 30,3%
Hạt điều

Cà phê

▼ 44,2%

▼ 31,8%

Cao su

-12,1%
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10,1%
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9,4% 10,3%

-1,5%

Cà phê Cao su Tôm Hồ tiêu Hạt điều

So với T02/2025 So với T01/2026

Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính sang 
thị trường Nhật Bản, T02/2026 so với tháng trước và cùng kỳ 2025

Gỗ và sản phẩm gỗ, 
133,4

Hàng thủy sản, 
83,4

Cà phê, 38,4

Hàng rau quả, 
14,6

Hạt điều, 5,2

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

2,9

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

1,5

Hồ tiêu, 1,3

Cao su, 1,3

Sắn và các sản 
phẩm từ sắn, 0,8

Phân bón các loại, 
0,4

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Nhật Bản, T02/2026
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Kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều
tín hiệu suy yếu

Kinh tế Nhật Bản ghi nhận những dấu hiệu suy
yếu rõ nét trong những tháng đầu năm 2026 ở
khu vực sản xuất và tiêu dùng. Chỉ báo trùng
(Coincident Indicator Index), giảm 1,6 điểm so
với tháng 01, xuống còn 116,3 trong tháng
02/2026, chấm dứt chuỗi hai tháng tăng trước
đó. Nguyên nhân là do xuất khẩu chip bán dẫn,
thiết bị sản xuất chip và sản lượng ô tô giảm.

Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông tiếp tục
tạo áp lực khi Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhập
khẩu năng lượng và nguyên liệu đầu vào như
naphtha.

Ở trong nước, tiêu dùng hộ gia đình vẫn trì trệ
khi giảm 1,8% trong tháng 02/2026 so với cùng
kỳ, đánh dấu tháng suy giảm thứ ba liên tiếp dù
thu nhập thực tế đã cải thiện. Với tiêu dùng
chiếm hơn một nửa GDP, xu hướng suy yếu này
đang trở thành rào cản lớn đối với quá trình
phục hồi kinh tế của Nhật Bản trong thời gian

tới.

Nguồn: reuters.com

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối
thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã chủ trì cuộc đối thoại với
các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là cuộc đối
thoại đầu tiên với khối doanh nghiệp nước
ngoài trong năm 2026, diễn ra ngay sau
thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV,
thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính
phủ Việt Nam đối với quan hệ hợp tác Việt
Nam - Nhật Bản cũng như vai trò và đóng

góp của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt
Nam.

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng nhấn mạnh
định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu
tiên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thân
thiện môi trường và ứng dụng công nghệ
hiện đại như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh
tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn, năng
lượng mới và tái tạo, tài chính xanh, công
nghệ sinh học, y tế và nông nghiệp công
nghệ cao - những lĩnh vực mà doanh
nghiệp Nhật Bản có nhiều lợi thế. Nguồn: baochinhphu.vn

Qr code

https://www.google.com/search?q=Coincident+Indicator+Index&sca_esv=1e08b7a829cec058&sxsrf=ANbL-n44I2wXeqUE0NVpvTk4yHtOl6qWqg%3A1776241722346&source=hp&ei=Okzfaa39EsDl2roP_YGusQY&iflsig=AFdpzrgAAAAAad9aStEaHtvC7UeqIvzpk6-8sWnrkS1e&oq=coincident+indicator+index&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ihpjb2luY2lkZW50IGluZGljYXRvciBpbmRleCoCCAAyBRAhGKABMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FSLERUABYAHAAeACQAQCYAaoBoAGqAaoBAzAuMbgBAcgBAPgBAvgBAZgCAaACtAGYAwCSBwMwLjGgB5gEsgcDMC4xuAe0AcIHAzItMcgHBIAIAA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDv-qlwiXQOBcvWDQNbman1lLTel2Pd8x3Y_MeVhr-qRbfS3O-VSDxJJRSOWz2bfbWmOGrA4U12T32g05dk4oxpvBKFn9uwKswbux0ZC8GOiQZB0CJBEhBWLGAmlxCuI-MSrt4OJHU7FZatrGgBV_1sKFqlAKkhTsoVHUqgj-Weq3I&csui=3&ved=2ahUKEwj_gvaIuO-TAxXir1YBHUeYEj8QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=Coincident+Indicator+Index&sca_esv=1e08b7a829cec058&sxsrf=ANbL-n44I2wXeqUE0NVpvTk4yHtOl6qWqg%3A1776241722346&source=hp&ei=Okzfaa39EsDl2roP_YGusQY&iflsig=AFdpzrgAAAAAad9aStEaHtvC7UeqIvzpk6-8sWnrkS1e&oq=coincident+indicator+index&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ihpjb2luY2lkZW50IGluZGljYXRvciBpbmRleCoCCAAyBRAhGKABMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FSLERUABYAHAAeACQAQCYAaoBoAGqAaoBAzAuMbgBAcgBAPgBAvgBAZgCAaACtAGYAwCSBwMwLjGgB5gEsgcDMC4xuAe0AcIHAzItMcgHBIAIAA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDv-qlwiXQOBcvWDQNbman1lLTel2Pd8x3Y_MeVhr-qRbfS3O-VSDxJJRSOWz2bfbWmOGrA4U12T32g05dk4oxpvBKFn9uwKswbux0ZC8GOiQZB0CJBEhBWLGAmlxCuI-MSrt4OJHU7FZatrGgBV_1sKFqlAKkhTsoVHUqgj-Weq3I&csui=3&ved=2ahUKEwj_gvaIuO-TAxXir1YBHUeYEj8QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=Coincident+Indicator+Index&sca_esv=1e08b7a829cec058&sxsrf=ANbL-n44I2wXeqUE0NVpvTk4yHtOl6qWqg%3A1776241722346&source=hp&ei=Okzfaa39EsDl2roP_YGusQY&iflsig=AFdpzrgAAAAAad9aStEaHtvC7UeqIvzpk6-8sWnrkS1e&oq=coincident+indicator+index&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ihpjb2luY2lkZW50IGluZGljYXRvciBpbmRleCoCCAAyBRAhGKABMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FSLERUABYAHAAeACQAQCYAaoBoAGqAaoBAzAuMbgBAcgBAPgBAvgBAZgCAaACtAGYAwCSBwMwLjGgB5gEsgcDMC4xuAe0AcIHAzItMcgHBIAIAA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDv-qlwiXQOBcvWDQNbman1lLTel2Pd8x3Y_MeVhr-qRbfS3O-VSDxJJRSOWz2bfbWmOGrA4U12T32g05dk4oxpvBKFn9uwKswbux0ZC8GOiQZB0CJBEhBWLGAmlxCuI-MSrt4OJHU7FZatrGgBV_1sKFqlAKkhTsoVHUqgj-Weq3I&csui=3&ved=2ahUKEwj_gvaIuO-TAxXir1YBHUeYEj8QgK4QegQIARAB
http://agro.gov.vn/vn/xc93_Trung-Quoc.html
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Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Ước tính từ số liệu của Cục Hải quan

15,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T2/2025

13,8% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T2/2026

GỖ VÀ SP GỖ

ASEAN
1,8%

EU
7,1%

Hàn Quốc
3,8%

Hoa Kỳ
46,7%

Trung Quốc
16,7%

Nhật Bản
13,8%

Khác
10,1%

 Giảm 38,1% so với T1/2026 

 Giảm 22,6% so với T2/2025

 Thấp hơn 47,0 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 đạt 349,1
triệu USD, đạt 16,1% kim ngạch năm 
2025

133
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 

Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2026



Nguồn: Ước tính từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Gỗ dán

Kim ngạch: 5,1 triệu USD

Giảm 45% so với T1/2026

Giảm 12% so với T2/2025

GỖ VÀ SP GỖ

35,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T2/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

4,70%

6,29%

7,54%

7,63%

9,18%

Dăm gỗ
94%

Gỗ dán
4,9%

T2/2025

Dăm gỗ
94%

Gỗ dán
5%

T2/2026

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Dăm gỗ

Kim ngạch: 89,5 triệu USD

Giảm 37% so với T1/2026

Giảm 20% so với T2/2025



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ 

NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: ITTO

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Hội đồng Mở rộng Quốc
tế cho Ngành Nhà ở và Xây dựng nhằm hỗ trợ ngành công
nghiệp gỗ trong nước.

Sáng kiến này nhằm mục đích phát huy các thế mạnh của
Nhật Bản, như công nghệ xây dựng bằng gỗ có độ bền cao,
khả năng chống động đất và hiệu quả năng lượng, để giải
quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở trên toàn cầu và mở ra
các cơ hội kinh doanh mới cho các công ty trong nước.

Tuy nhiên, thị trường gỗ nội địa vẫn còn yếu, thể hiện qua
việc nhu cầu đối với ván ép và gỗ xẻ còn thấp.

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

83,4 triệu USD

 Giảm 44,3% so với T1/2026 

 Giảm 18,3% so với T2/2025

▼ Thấp hơn 56,9 triệu USD so với bình quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 2 tháng 2026 đạt 233,1 triệu USD, Đạt 13,9% kim ngạch 2025

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan
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11,7% 
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XK thủy sản
T2/2026

THỦY SẢN
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Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

ASEAN
5,9%

EU 
9,2%Hàn Quốc

5,4%

Hoa kỳ
11,5%

Khác
21,6%

Trung Quốc
34,7%

Nhật Bản
11,7%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Cá hồi
Kim ngạch: 9,5 Triệu USD

Giảm 43,6% so với T1/2026

Giảm 28,3% so với T2/2025

Tôm
Kim ngạch: 25,5 Triệu USD

Giảm 48,7% so với T1/2026

Giảm 27,1% so với T2/2025

Mực và bạch tuộc
Kim ngạch: 9,1 Triệu USD

Giảm 42,1% so với T1/2026

Giảm 7,4% so với T2/2025

THỦY SẢN

Tôm. 
34,3%

Thủy sản 
khác. 
34,1%

Mực và 
bạch tuộc. 

9,7%

Cá hồi. 
12,9%

Cua, ghẹ . 
4,0%

T2/2025
Tôm

30,6%

Thủy sản 
khác

36,8%

Mực và bạch 
tuộc

10,9%

Cá hồi
11,4% Cua, ghẹ 

5,0%

T2/2026

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2026 ở mức 11,3 USD/kg; tăng 5,8% so với
tháng trước; và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Mực và Bạch tuộc

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2026 ở mức 11,2 USD/kg; tăng 1,8% so với
tháng trước; và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Cá hồi

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2026 ở mức 10,5 USD/kg; giảm 2,3% so 
với tháng trước; và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tôm
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13,9%
Tổng kim ngạch xuất khẩu

thủy sản T2/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

THỦY SẢN
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3,6%



THỦY SẢN
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

SẢN LƯỢNG MỰC BAY TĂNG TRỞ LẠI SAU 5 NĂM SUY GIẢM

Sản lượng mực bay của Nhật Bản trong năm 2025 ước đạt 15.261 tấn,
tăng 35% so với năm trước, đánh dấu mức phục hồi đầu tiên sau gần 5
năm liên tục suy giảm. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ các ngư trường
Thái Bình Dương, nhất là tại Hokkaido và khu vực ven biển Sanriku,
trong khi sản lượng vụ hè tại Biển Nhật Bản cũng ghi nhận tăng trở lại.

Tuy vậy, thị trường mực của Nhật Bản vẫn chưa hết khó khăn do nguồn
cung còn thấp và kích cỡ mực trung bình khá nhỏ, khiến các nhà chế
biến phải dùng nhiều nguyên liệu hơn để tạo ra cùng khối lượng sản
phẩm.

Giá mực trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, đồng thời một phần
nguyên liệu còn được chuyển trực tiếp sang phân khúc sushi và sashimi,
làm giảm thêm nguồn cung cho ngành chế biến. So với thời kỳ đỉnh cao
trong những năm 1990, khi sản lượng từng vượt 100.000 tấn, mức sản
lượng hiện nay vẫn còn rất thấp.

Nguồn:  Vasep

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

38,4triệu USD

 Giảm 44,2% so với T1/2026 

 Giảm 43,4% so với T2/2025

 Thấp hơn 12,5 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2025.

❖ Giá trị xuất khẩu 2 tháng năm 2026 đạt

107,4 tr.USD, đạt 17,6% kim ngạch

2025.

KIM NGẠCH

7,1 tấn

 Giảm 47,5% so với T1/2026

 Giảm 35,5% so với T2/2025

 Thấp hơn 1,1 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2025.

❖ Khối lượng xuất khẩu 2 tháng năm

2026 đạt 20,6 nghìn tấn, đạt 20,8% 

khối lượng năm 2025.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Cục Hải quan

7,6% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T2/2025

6,1% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T2/2026
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

EU, 52,3%

ASEAN, 9,8%

Nhật Bản, 
6,1%

Hoa Kỳ, 7,4%

Trung Quốc, 
2,2%

Hàn Quốc, 
1,1%Khác, 21,1%



Chưa rang 
chưa khử 

cafein
81%

Cà phê tan
17%

Khác
1%

Đã rang 
chưa khử 

cafein
1%

T2/2025
Chưa rang chưa 

khử cafein

62%

Cà phê tan, 
27,6%

Khác, 5,6%

Đã rang 
chưa khử 
cafein, 
4,29%

T2/2026

Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2026 ở mức 11.340 USD/tấn, giảm 4,7%

so với tháng trước, và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2026 ở mức 4.558 USD/tấn; tăng 1,3% so

với tháng trước, và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Cà phê tan Đã rang chưa
khử cafein

Chưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 23,9 Triệu USD

Giảm 49,4% so với T1/2026

Giảm 56,7% so với T2/2025

Kim ngạch: 10,9 Triệu USD

Giảm 19,5% so so với T1/2026

Giảm 5,6% so với T2/2025

Kim ngạch: 1,6 Triệu USD

Giảm 21% so với T1/2026

Tăng 148,3% so với T2/2025



40,1% 
Tổng kim ngạch XK cà phê

T2/2026

Nguồn: Cục Hải quan

CÀ PHÊ

5,9%

6,0%

6,6%

7,1%

14,5%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DNXK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

Nguồn: giaothuong.congthuong.vn

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản tiếp tục duy trì nhu cầu nhập khẩu cà phê cao. Tháng

1/2026 lượng nhập khẩu đạt 30,7 nghìn tấn, trị giá 222,3 triệu USD, tăng 4,0% về lượng và tăng

mạnh 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; giá nhập khẩu bình quân đạt 7.229 USD/tấn,

tăng 28,2%. Brazil tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với thị phần tăng lên 44,09%, trong khi Việt

Nam đứng thứ hai nhưng thị phần giảm xuống còn 29,56% do lượng và giá trị xuất khẩu đều

giảm.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 20,6

nghìn tấn, trị giá 107,4 triệu USD, giảm nhẹ 0,6% về lượng nhưng giảm mạnh 15,8% về trị giá

so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu suy giảm. Đáng chú ý, cà phê Robusta chiếm tỷ trọng

lớn nhất, tương đương 63% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, trong khi cà phê chế

biến chiếm 30,7% và Arabica chiếm 6,2%.

Bên cạnh đó, Nhật Bản gia tăng nhập khẩu từ Colombia, phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu nguồn

cung trong bối cảnh giá cà phê toàn cầu biến động. ày.

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Giảm 28,6% so với T1/2026

Giảm 14,2% so với T2/2025

Thấp hơn 5,2 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2025

Lũy kế 2 tháng năm 2026 đạt 35,0 triệu
USD, đạt 14,7% kim ngạch 2025

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

5,4%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T2/2025

4,2%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T2/2026

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Trung 
Quốc
46,2%

ASEAN
9,5%

Hoa Kỳ
8,8% EU

8,2%

Hàn Quốc
4,9%

Nhật Bản
4,2%

Khác
18,3%

14,6
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả XK sang thị trường Nhật Bản, T2/2026



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Chuối
Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Giảm 33,9% so với T1/2026

Giảm 35,6% so với T2/2025

Khoai lang

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Giảm 23,1% so với T1/2026

Giảm 5,2% so với T2/2025

Chuối

20,9%

Khoai 
lang
9,5%

Cà tím
9,2%

Xoài
8,4%

Khoai tây
2,8%

Khác
49,2%T2/2025

Xoài

Kim ngạch: 0,91 triệu USD

Giảm 34,0% so với T1/2026

Giảm 36,2% so với T2/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chuối
15,7%

Khoai lang
10,5%

Cà tím
8,8%

Xoài
6,3%

Khoai tây
3,8%

Khác
54,9%

T2/2026

Cà tím

Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Giảm 5,0% so với T1/2026

Giảm 17,4% so với T2/2025



17,4%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T2/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2026

3,1%

3,2%

3,3%

3,5%

4,1%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Tăng 5,3% so với T1/2026

Tăng 18,0% so với T2/2025

Cao hơn 105,4 nghìn USD so với
bình quân theo tháng năm 2025

Lũy kế 2 tháng năm 2026 đạt 1,2
triệu USD, đạt 19,7% kim ngạch
2025

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

0,31%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T2/2025

0,32%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T2/2026
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Trung Quốc
52,3%

Hoa Kỳ
14,3%

ASEAN
12,4%

Hàn Quốc
2,0%
EU

1,8%

Nhật Bản
0,3%

Khác
17,0%

0,6
triệu USD

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Nhật Bản, T2/2026

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam NK từ thị trường Nhật Bản, T2/2026

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, T2/2026

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN NK từ thị trường Nhật Bản, T2/2026

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Nhật Bản tăng cường bảo hộ các giống cây trồng trong nước

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đang chuẩn bị ban
hành các biện pháp pháp lý mới nhằm tăng cường bảo vệ các giống cây
trồng được phát triển trong nước.

Theo đó, Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định trong Luật Bảo vệ Giống cây trồng
và Hạt giống, cho phép các nhà lai tạo giống kiểm soát chặt chẽ hơn việc
sử dụng, nhân giống và đặc biệt là việc đưa hạt giống hoặc vật liệu nhân
giống ra nước ngoài.

Biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng các giống cây trồng
của Nhật Bản xuất hiện trên thị trường quốc tế mà không được phép, qua
đó bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nông nghiệp, duy trì lợi thế cạnh
tranh của ngành nông nghiệp Nhật Bản và khuyến khích đầu tư vào nghiên
cứu, phát triển các giống cây trồng mới.

Nguồn: Fructidor.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Sản lượng cam quýt Nhật Bản tiếp tục suy giảm

Sản lượng cam quýt của Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực do diện tích trồng
giảm và lực lượng nông dân ngày càng già hóa. Sản lượng quýt đạt 744.000
tấn trong niên vụ 2024/25 và dự kiến tăng nhẹ lên khoảng 816.000 tấn
trong niên vụ 2025/26 dù diệnt ích thu hoạch dự kiến tiếp tục giảm.

Sản lượng cam trong nước chỉ đạt 3.900 – 4.090 tấn, khiến Nhật Bản phụ
thuộc nhiều vào nhập khẩu, chủ yếu từ Úc, Hoa Kỳ, Nam Phi và Chile. Sản
lượng chanh tương đối ổn định, khoảng 49.000 tấn và sản lượng bưởi đạt
khoảng 25.000–26.000 tấn.

Nguồn: Fructidor.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

1,27 triệu USD

 Giảm 31,8% so với T01/2026 

 Giảm 23,3% so với T02/2025

 Thấp hơn 4,4 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2026 3,1 triệu

USD, đạt 15,4% kim ngạch năm 2025

KIM NGẠCH

589 tấn

 Giảm 36,6% so với T01/2026 

 Giảm 20,1% so với T02/2025

 Thấp hơn 0,2 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2025

❖ Lũy kế 02 tháng đầu năm 2026 1,5 nghìn

tấn, đạt 15,5% khối lượng năm 2025

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

0,7% 
Tổng kim ngạch

XK cao su, 
T02/2025

0,9% 
Tổng kim ngạch

XK cao su, 
T02/2026

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2026
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Tỷ trọng giá trị cao su Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T02/2026 Biến động tỷ trọng giá trị cao su VN sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

CAO SU

Trung Quốc
61,7%

ASEAN
9,7%

Khác
9,5%

Ấn Độ
8,2% Hàn Quốc

4,1%

Hoa Kỳ
2,9%

EU
2,9%

Nhật Bản
0,9%



Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

TSNR L
Kim ngạch: 0,08 triệu USD

Giảm 66% so với T01/2026

Giảm 57,3% so với T02/2025

TSNR CV
Kim ngạch: 0,51 triệu USD

Giảm 47,7% so với T01/2026

Giảm 36,8% so với T02/2025

Cao su tự nhiên khác
Kim ngạch: 0,48 triệu USD

Tăng 57,3% so với T01/2026

Tăng 11,3% so với T02/2025

CAO SU

TSNR CV
40,2%

Cao su tự 
nhiên khác

37,5%

RSS 3
9,4%

TSNR L
6,2%

TSNR 10
3,5%

TSNR 20
3,3%

T02/2026

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2026 ở mức 2.179 USD/tấn; tăng 5,6% so 
với tháng trước; và giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2025.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2026 ở mức 2.104 USD/tấn; tăng 7,7% so 
với tháng trước; và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2025.

TSNR L

Giá xuất khẩu bình quân trong T02/2026 ở mức 1.957 USD/tấn; tăng 3,1% so 
với tháng trước; và giảm 10,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Cao su tự nhiên khác
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TSNR CV 
48,8%

Cao su tự 
nhiên khác 

25,8%

RSS 3 
6,4%

TSNR L 
11,2%

T02/2025

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T02/2026



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

CAO SU

7,0%

9,8%

10,2%

15,6%

21,8%

64,3%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T02/2026

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu cao su
sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Nhật Bản, T02/2026

6,9%

10,2%

10,3%

13,8%

22,9%

64,0%

Tổng khối lượng
XK cao su, 
T02/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cao su
sang thị trường Nhật Bản, T02/2026



CAO SU
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU NHẬT BẢN

❖ Thị trường cao su Nhật Bản tăng trưởng mạnh giai đoạn 2026-2034

Trung tâm Nghiên cứu Thị trường Nhật Bản vừa công bố báo cáo về thị trường cao su Nhật Bản

giai đoạn 2026-2034, cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực trong dài hạn. Năm 2025, quy mô thị

trường cao su Nhật Bản đạt khoảng 55,6 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng lên 165 tỷ USD vào năm

2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 12,84%/năm.

Thị trường cao su Nhật Bản được thúc đẩy bởi tăng trưởng ngành ô tô, đặc biệt là xe điện, cùng

với sự mở rộng hạ tầng và nhu cầu vật liệu thân thiện môi trường. Cao su được sử dụng rộng rãi

trong nhiều lĩnh vực như lốp xe, linh kiện ô tô và sản phẩm công nghiệp, với sự cạnh tranh của các

doanh nghiệp lớn. Đồng thời, đổi mới công nghệ và xu hướng phát triển bền vững tiếp tục là yếu tố

định hình thị trường trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp và tiêu dùng tăng trưởng, cùng với xu hướng chuyển đổi

xanh, thị trường cao su Nhật Bản được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh và đóng vai trò quan

trọng trong chuỗi giá trị cao su toàn cầu.

Nguồn: newscast.jp

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Giá trị xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

2,85
triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Giảm 38,2% so với T1/2026

Giảm 15% so với T2/2025

Thấp hơn 1,57 triệu USD so với bình quân 

theo tháng năm 2025

◊ 2 tháng đầu năm 2026 đạt 7,5 triệu USD, đạt 

14,1% kim ngạch năm 2025

Tỷ trọng giá trị XK thịt và SP từ thịt của VN sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2026

Biến động tỷ trọng giá trị thịt & SP từ thịt của VN sang
thị trường Nhật Bản, T2/2026

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

18,8%
Tổng kim ngạch XK 

T2/2025

15,0%
Tổng kim ngạch XK 

T2/2026
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ASEAN
20,6%

EU
5,6%

Hàn Quốc
0,3%

Hoa Kỳ
0,7%

Khác
40,0%

Nhật Bản
15,0%

Trung Quốc
17,8%



Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
99%

Thịt khác
1%

T2/2025

Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2026

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
99%

Thịt khác
1%

T2/2026

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sang 
thị trường Nhật Bản, T2/2026

0,64%

5,50%

17,87%

25,72%

49,11%

98,8%
Tổng kim ngạch XK 

T2/2026

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thịt và SP từ thịt lớn
nhất sang thị trường Nhật Bản, T2/2026

Thịt chế biến (xúc xích, 
hun khói, muối,…)
Kim ngạch: 2,8 triệu USD

Giảm 32,4% so với T1/2026

Giảm 14,9% so với T2/2025



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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